
 

 

PHẦN A: Trắc nghiệm (7 điểm) 

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất và tô vào phiếu trả lời trắc 

nghiệm (từ câu 1 đến câu 20) (mỗi câu trả lời đúng 0,25điểm) 

Câu 1: Cuối thời nguyên thủy, ở phương Đông mối quan hệ giữa người với người vẫn rất gần gũi, mật 

thiết ở 

 A. La Mã   B. Ấn Độ.  C. Ai Cập.  D. Hy Lạp. 

Câu 2: Đâu không phải là một cách để xác định phương hướng trong thực tế? 

   A. Xác định dựa vào mặt trời. 

   B. Xác định dựa vào tổ kiến, hoa hướng dương,...             . 

   C. Xác định dựa vào tòa nhà cao nhất trong khu vực. 

   D. Xác định dựa vào la bàn. 

Câu 3: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là 

 A. năng lượng của bức xạ mặt trời.  B. năng lượng từ biển và đại dương. 

 C. năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.  D. năng lượng trong lòng Trái Đất. 

Câu 4: Động đất mạnh nhất mấy độ rich-te? 

 A. dưới 7 độ.  B. 7-7,9 độ.  C. 8-8,9 độ.  D. trên 9 độ. 

Câu 5: Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau? 

 A. 24 giờ.  B. 23 giờ.  C. 21 giờ.  D. 22 giờ. 

Câu 6: Vào ngày nào trong năm ở hai nửa bán cầu đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như 

nhau? 

 A. Ngày 21/3 và ngày 23/9.  B. Ngày 22/3 và ngày 22/9. 

 C. Ngày 22/6 và ngày 22/12.  D. Ngày 21/6 và ngày 23/12. 

Câu 7: Người đứng đầu nhà nước Ai Cập là ai? 

 A. Hoàng đế.  B. En-xi.  C. Pha-ra-ông.  D. Tăng lữ. 

Câu 8: Theo chế độ đẳng cấp Vác-na, xã hội Ấn Độ cổ đại có 

 A. 1 đẳng cấp.  B. 3 đẳng cấp.  C. 4 đẳng cấp.  D. 2 đẳng cấp. 

Câu 9: Người Ai Cập giỏi về hình học vì 

   A. phải xây dựng các công trình kiến trúc. 

   B. phải xây dựng các công trình thủy lợi. 

   C. phải phân chia ruộng đất cho nông dân. 

   D. phải đo lại ruộng đất và xây dựng các công trình đền tháp. 

Câu 10: Công trình kiến trúc tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại là 

 A. kim tự tháp Kê-ốp.  B. vườn treo Ba-bi-lon. 

 C. cột đá A-sô-ca.  D. đền Pác-tê-nông. 

Câu 11: Khi khu vực giờ kinh tuyến số 0 là 1 giờ thì ở Thủ đô Hà Nội là 

 A. 8 giờ.  B. 11 giờ.  C. 10 giờ.  D. 9 giờ. 

Câu 12: Những câu chuyện dân gian (thần thoại, truyền thuyết, cổ tích…) được kể truyền miệng từ đời 

này sang đời khác gọi là 

 A. tư liệu hiện vật.  B. tư liệu gốc. 

 C. tư liệu chữ viết.  D. tư liệu truyền miệng. 

Câu 13: Vùng đất Hy Lạp cổ đại so với nước Hy Lạp ngày nay 

 A. tương đối nhỏ.  B. nhỏ hơn rất nhiều. 

 C. rộng lớn hơn rất nhiều.  D. tương đối rộng lớn. 
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Câu 14: Theo Công lịch, 1000 năm được gọi là 

 A. thế kỉ.  B. thiên niên kỉ.  C. kỉ nguyên.  D. thập kỉ. 

Câu 15: Hình thức tổ chức xã hội của Người tối cổ là 

 A. công xã thị tộc.  B. bầy người nguyên thủy. 

 C. nhà nước.  D. làng, bản. 

Câu 16: Công trình phòng ngự nổi tiếng được xây dựng dưới thời nhà Tần là 

 A. Tử Cấm Thành.  B. Vạn Lí Trường Thành. 

 C. Ngọ Môn.  D. Lũy Trường Dục. 

Câu 17: Câu tục ngữ “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/Ngày tháng mười chưa cười đã tối” chỉ đúng 

trong trường hợp ở 

 A. cả hai bán cầu.  B. không bán cầu nào. 

 C. Nam bán cầu.  D. Bắc bán cầu. 

Câu 18: Núi trẻ là núi có đặc điểm nào sau đây? 

 A. Đỉnh nhọn, sườn dốc.  B. Đỉnh tròn, sườn dốc. 

 C. Đỉnh nhọn, sườn thoải.  D. Đỉnh tròn, sườn thoải. 

Câu 19: Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó còn được gọi là 

 A. Hệ Mặt trời.  B. Dải ngân hà.  C. Trái Đất.  D. Thiên hà. 

Câu 20: Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về quá trình di chuyển các mảng kiến tạo? 

 A. Tách rời nhau.  B. Xô vào nhau. 

 C. Hút chờm lên nhau.  D. Gắn kết với nhau. 

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a. b. c. d. ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai) 
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Năm 1959, một giáo sư khảo cổ học đã dẫn đầu đoàn thám hiểm, khai quật sâu vào vùng thung lũng 

Tim-na (phía nam I-xra-en). Sau đó, ông và các cộng sự đã phát hiện ở đây nhiều mỏ đồng và trại luyện 

kim với lò nung cùng nhiều hiện vật khác chưa từng thấy ở đâu trên thế giới trước đó, có niên đại 

khoảng thiên niên kỉ IV TCN.” 

(Lịch sử và Địa lí 6, bộ Cánh diều, NXB Đại học Sư Phạm, tr. 22) 

a. Cuộc khai quật khảo cổ ở thung lũng Tim-na diễn ra vào năm 1959.  

b. Các hiện vật ở thung lũng Tim-na có niên đại khoảng thiên niên kỉ III TCN.  

c. Cư dân thung lũng Tim-na đã biết khai thác và chế tác kim loại từ rất sớm.  

d. Cư dân thung lũng Tim-na đã bước vào thời đại đồ sắt từ khoảng thiên niên kỉ IV TCN.  

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau: 

Ở nước ta có nhiều diện tích đất ba-dan màu mỡ, nhất là vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, rất thích 

hợp để trồng cà phê, cao su, hồ tiêu. Đó là do các đợt phun trào núi lửa cách ngày nay hơn một chục 

triệu năm đến cách ngày nay trên dưới một triệu năm. 

(Lịch sử&Địa lí 6, bộ Cánh diều, NXB Đại học Sư Phạm, tr. 139) 

a. Đất ba-dan ở Việt Nam chỉ tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ.  

b. Quá trình phun trào núi lửa hình thành đất ba-dan màu mỡ cách đây một chục triệu năm đến trên dưới 

một triệu năm trước.  

c. Cà phê, cao su và hồ tiêu là những loại cây công nghiệp phù hợp với đất ba-dan.  

d. Đất ba-dan ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là loại đất mỏng, nghèo mùn, không thích hợp phát triển 

nông nghiệp.  

Phần B. Tự luận (3 điểm) 

Câu 1. (1,5 điểm) Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại? 

Câu 2. (1,5 điểm) So sánh quá trình nội sinh và ngoại sinh (nguồn gốc, kết quả và tác động)? 

 


